
Tổng số 2.984.135           

A Vốn ODA 2.546.090           

Vốn đối ứng 323.600                   

Vốn nước ngoài 2.222.490                

1 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông cửu long (WB5) - cải tạo QL 53, 54 và QL91 (Km7-Km14) 45.000                      

- Vốn đối ứng 45.000                     

- Vốn nước ngoài

2 Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam (3,5,10,18) 1.600                        

- Vốn đối ứng 1.600                       

- Vốn nước ngoài

3 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia GĐ I 118.000                    

- Vốn đối ứng 118.000                   

- Vốn nước ngoài

4 Dự án HTKT "Nâng cao thể chế cho Bộ GTVT" - Hợp phần 2b, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 76.000                      

- Vốn đối ứng 1.000                       

- Vốn nước ngoài 75.000                     

5 Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) 1.743.000                 

- Vốn đối ứng 143.000                   

- Vốn nước ngoài 1.600.000                

6 Dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 562.490                    

- Vốn đối ứng 15.000

Ban QLDA3 3.680

Ban QLDA4 3.640

Ban QLDA6 6.250

Ban QLDA8                           1.430 

- Vốn nước ngoài 547.490

Ban QLDA3 182.160

Ban QLDA4 180.220

Ban QLDA6 114.370

Ban QLDA8                         70.740 

B Vốn NSNN 301.954              

1 Dự án Mở rộng QL.1 đoạn Km2030-Km2061 - Mỹ Thuận - Cần Thơ 10.200                      

2 Tiểu dự án 2 đoạn tránh ngập thủy điện Hồi Xuân thuộc dự án QL.15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa 50.000                      
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3 Dự án Xây dựng QL.1A đoạn tránh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phần vốn NSNN hỗ trợ DA BOT 554                           

4 Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.8A đọan Km37 - Km85+300 65.000                      

5 Dự án ĐTXD kiên cố hóa sạt lở QL.91 đọan qua địa phận tỉnh An Giang 55.000                      

6 Dự án ĐTXD cầu treo dân sinh giai đoạn 1 120.000                    

7 Tư vấn KS, lập Dự án ĐTXD trung tâm điều hành ITS cho mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc 1.200                        

D Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân của kế hoạch vốn năm 2016 sang năm 2017 (vốn TPCP) 136.091              

1 Dự án cải tạo nâng cấp QL.61 Cái Tư - Gò Quao tỉnh Kiên Giang 106.520                    

2 Dự án đầu tư XDCT QL.25 đoạn Km21+600-Km99+432 và đoạn Km113-Km123 qua hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai 29.571                      
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